
 

Giá trị của chữ số tới hàng nghìn 

     

 

Phần 1: Viết các số sau dưới dạng chuẩn theo ví dụ mẫu. 
 

1. 3,000 + 200 + 30 + 5 

  3,235   

2. 800 + 20 + 5 

 

3. 5 trăm 2 chục 1 đơn vị 4. Ba nghìn, 4 đơn vị 
 
 

  

 

5. 7 chục 7 đơn vị 6. 2,000 + 50 + 6 
 
 

  

 

7. hai nghìn, hai mươi tám 8. 8 nghìn 1 trăm 
 
 

  

 

Phần 2: Viết ra giá trị của các chữ số được gạch chân 
 

1. 9,640 2. 754 

   9 nghìn     

 
3. 

 

675 
 

4. 

 

2,875 

 
5. 

 

8,100 
 

6. 

 

39 

 

Bổ sung: 
Trong số 1,567 thì số nào có giá trị lớn nhất? Giải thích bằng cách viết ra giá trị của từng chữ số trong số đó. 
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